TAN THAN PHAT

Pang Phap Vuong vo thuong
Ba cdi chang ai bang

Thay day khap troi nguoi
Cha lanh chung bén loai

Quy y tron mot ni€ém

Dut sach nghiép ba ky

Xung duong cung tan than
Uc kiép khong cing tan

QUAN TUONG

Phat chung sinh tanh thuong rong ling

Pao cam thong khong thé nghi ban

Lu6i dé chau vi dao trang

Mudi phuong Phét bao hao quang sang ngoi
Trudc bao toa than con anh hién

Cui dau xin thé nguyén quy y.

DANH LE

Chi tam danh 18: Nam mé tan hu khong, bién phap gidi, qua hién
vi lai, thap phuong chu Phat, Ton phap, Hién Thanh Tang, thuong
tru Tam Bao. (1 lay)

Chi tam danh 18: Nam mé Ta Ba Gido chu Bon Su Thich Ca Mau
Ni Phat, Puong lai ha sanh Di Lac Ton Phat, Pai Tri Van Thu Su
Loi B6 Tat, Pai Hanh Pho Hién B6 Tat, Ho Phap Chu Ton B6 Tat,
Linh Son Hoi Thuong Phat Bo Tat. ( 1 lay )

Chi tam danh 18: Nam mé Tay phuong Cuc lac thé giéi dai tir dai
bi A Di Ba Phat, Dai Bi Quan Thé Am B Tat, Pai Thé Chi Bo
Tat, Bai Nguyén Pia Tang Vuong B6 Tat, Thanh Tinh Pai Hai
Chung Bo Tat. (1 lay )

TAN LU HUONG



Kim lu vira bén chién dan

Khap xong phap gidi dao trang muoi phuong
Hién thanh may bau kiét tuong

Chu Phat 5 biét ngon hwong chi thién

Phép than toan thé hién tién

Chirmg minh huong nguyén phuéc lién ban cho.
Nam M6 Huong Van Cai B6 Tat. (3 1an )

BAI KE KHAI KINH

Phat phap rong sdu rat nhiém mau

Trim ngan mudn kiép kho tim cau

Nay con nghe thay chuyén tri tung,

Nguyén to Nhu Lai nghia nhiém mau.

Nam Mo Lién Tri Hai Hoi Phat, B6 Tat Ma Ha Tat ( 3 1an)

PHAT NOI

KINH A DI BA

Han dich: Nha Dao Tan Ngai Tam Tang Phap Su Cuu Ma La Thap
dich
Viét dich: Hoa Thuong Thich Tri Tinh, Sai Gon, Viét Nam

1. Ky Vién Dai Hoi (3)

Ta nghe nhu Vﬁy: M§t thuo no Pirc Phat ¢ noi vuon Ky Tho, cép
Co Doc nudec Xa-Ve, cung vo1 mot nghin hai tram nam muoi vi dai
Ty kheo cau hoi: déu la bac A La Han moi nguodi déu quen biét,
nhu la:

Trudng ldo Xa-Loi-Phat, Pai Muc-Kién-Lién, Pai Ca-Diép, Ma-
Ha Ca-Chién-Dién, Ma-Ha Cau-Hy-La, Ly-Ba-Da, Chau-Lgi-Ban-
Pa-Gia, Nan-Da, A-Nan-Da, La-Hau-La, Kiéu-Pham-Ba-Dé, Tan



Dau-Lu-Pha-La-Doa, Ca-Luu-Da-Di, Ma-Ha Kiép Tan Na, Bac-
Cau-La, A-Nau-Lau-Da, nhirng vi dai d¢ tir nhu the.

Va hang Pai B6 Tat, Van-Thu-Su-Loi: Phap-Vuong-Tu, A-Dat-Da
B6 Tat, Can-Pa-Ha-Dé Bo Tat, Thuong-Tinh-Tan Bo tat... cling
v6i cac vi Dai B tat nhu thé va véi vo lugng chu Thién nhu 6ng
Thich-Dé-Hoan-Nhon..v..v.. dai chiing cting dén du hoi (4)

2. Y Bao Chanh Bao (5)

Bay gid duc Phat bao ngai Truong ldo X4-Loi-Phat rang: "Tur day
qua phuong Tay qua mudi mudn tc cdi Phat, co thé gidi tén 1a Cuc
Lac, trong thé gidi 6 c6 dirc Phat hiéu 1a A Di Pa hién nay duong
noi1 phap.

3. Y Béao Trang Nghiém
X4 Loi Phat! C3i d6 vi sao tén 1a Cuc lac?

Vi chiing sanh trong cdi d6 khong co bi nhirng su kho, chi hudng
nhiing di€u vui, nén nudc do tén la Cuc Lac. (6)

X4 Loi Phat! Lai trong ¢di Cuc Lac c6 bay tumg bao lon, bay tung
manh ludi, bay tung hang cay, déu bang bon chat bau bao boc giap
vong, vi thé nén nudc do tén la Cuc Lac. [7]

X4 Loi Phat! Lai trong co1 Cuc Lac c6 ao béng bay chét bau, trong
ao day day nuoc du tdm cong duc, day ao thuan dung cat vang trai
lam dat.

Vang bac, luu ly, pha 18 hiép thanh nhitng thém, duong & bén bén
ao; trén thém duong co lau gac cling déu nghiém suc bang vang,
bac, luu ly, pha 1€, xa cu, xich chau, ma nao.



Trong ao c6 hoa sen 16n nhu banh xe: hoa sac xanh thoi anh sang
xanh, sdc vang thoi anh sdng vang, sac do thoi anh sdng do, sac
trang thoi anh sanh trang, mau nhiém thom tho trong sach. [§]

Xa Loi ,Phét! Co1 nude Cyc Lac thanh tyu cong dire trang nghiém
duong ay.

X4 Loi Phat! Lai trong co1 nudc cua durc Phat do, thuong troi nhac
tro1, dat bang vang rong, ngay dém sau thoi rudi hoa troi man da
la.

Chiing sanh trong ¢di d6 thuong vao luc sang som, déu lay day hoa
dung nhitng hoa t6t dem ciing dudng mudi mudn we dic Phit &
phuong khac, dén gio an lién tré vé bon qudc dn com xong di kinh
hanh. [9]

Xa Loi ,Phét! Co1 nude Cyc Lac thanh tyu cong dire trang nghiém
duong ay.

Lai nita, Xa-Loi-Phat! Cdi d6 thuong co nhirng giéng chim mau

sdc xinh dep la thuong, nao chim Bach hat, Khéng-tu:é’c, Anh-vo0,
X4-loi, Ca-ling-tan-gia, Cong-mang; nhiing gidong chim d6 ngay
dém sau thoi kéu tiéng hoa nha.

Tiéng chim d6 dién noi nhimg phap nhu ngii cin, ngi lyc, that bo
de phan, bat thanh dao phan .v..v.. Chung sanh trong c61 d6 nghe
tiéng chim xong thay déu niém Phat, niém Phép, niém Tang!

Xa-Loi-Phat! Ong chd cho rang nhitng gidong chim d6 thiét 1a do
td1 bao sanh ra. Vi sao?

Vi ¢bi cta dirc Phat d6 khong co ba dudng dir. Xa-Loi-Phat! Coi
ctia durc Phat d6 tén duong dir con khong c6 hudng gi lai co su
that. Nhitng giong chim d6 1a do dtrc Phat A Di Pa mubn 1am cho
tiéng phap dugc tuyén luu ma bién hoa 1am ra day thoi. [10]



X4-Loi-Phat! Trong co1 nudc cua dirc Phat do, gio nhe thoi dong
cac hang cay bau va dong manh ludi bau, lam vang ra tiéng vi
di€u, thi nhu tram nghin thr nhac dong mot luc hoa chung.

Nguoi nao nghe tiéng d6 tu nhién déu sanh long ni¢m Phat, niém
Phap, niém Tang.

Xa-Loi-Phat! C3i nude cua dirc Phat d6 thanh tyu cong dutrc trang
nghiém duong ay.

4. Chanh Bao V6 Luong Thu Thang

Xa-Loi-Phat! Noi ¥ 6ng nghi sao? Dtrc Phat d6 vi sao hiéu 13 A Di
ba?

Xa-Loi-Phat! Dtrc Phat do, hao quang sang choéi vo luong, 501 sudt
cac c01 nudc trong muoi phuong khong bi chudng ngai vi thé nén
hi¢u 1a A D1 ba.

Xa-Loi-Phat! Ptc Phat do va nhan dan cua Ngai song lau vo lugng
vO bién a tang ky kiép, nén hiéu la A DiDa. [11]

Xa-Logi-Phat! Dtc Phat A Di Da thanh Phat nhan lai dén nay, da

duoc muoi kiép.

X4-Loi-Phat! Lai dtre Pht d6 ¢6 vo lugng vo bién Thanh Vin dé
tir déu 1‘2‘1 buc A La Han, chang phai tjnh dém ma co thé biét duoc,
hang B0 tat chung cling dong nhu theé.

Xa-Loi-Phat! Cdi nude cta dirc Phat d6 thanh tuu cong duc trang
nghiém duong ay.

X4-Loi-Phat! Lai trong ¢di cuc lac, nhitng chung sanh ving sanh
vao do déu la buc bat thoi chuyén.



Trong doé c6 rat nhi€u vi buc nhat sanh bo x1r, s6 d6 rat dong,
chang phai tinh dém ma biét dugc, chi c6 thé dung s6 vo luong vo
bién a-tang-ky dé noi thoi!

X4-Loi-Phat! Chiing sanh ndo nghe nhiing diéu trén day, nén phai
phat nguyén cau sanh vé nuéc do.

Vi sao? Vi ~dafmg cung vdi cac bac Thuong thién nhon nhu thé cau
ho1 mot cho. [12]

5. Nhon Hanh Vang Sanh

X4-Loi-Phat! Chang c6 thé dung chut it thién cin phude ditc nhon
duyén ma duogc sanh vé co1 do.

X4-Loi-Phat! Néu c6 thién nam tir, thién nit nhan nao nghe no1 dic
Phat A Di Da, roi chép tri danh hi¢u ctia duc Phat do, hoac trong
mot ngay, hoac hai ngay, hodc ba ngay, hoac bon ngay, hodc nam
ngay, hodc sau ngay, hodc bay ngay, mot 1ong khong tap loan.

Thoi ngudi d6 dén luc 1am chung dtc Phat A Di Pa cung hang
Thanh Chung hién than ¢ trude nguoi do.

Nguoi d6 lac chét tam than khong dién dao, lién dugc vang sanh
veé c01 nudc Cuc Lac cua duc Phat A Di Da. [13]

X4-Lgi-Phat! Ta théy co su loi ich éy nén nd1 nhitng 161 nhu thé.
Néu c6 chung sinh nao, nghe nhimg 161 trén do6, nén phai phat
nguyén sanh vé co1 nude Cuc Lac.

6. Sau Phuong Phat Bong Khuyén Tin

Xé}—LQi—Phét! Nhu Ta hom nay ngoi khen cong duc loi ich chang
thé nghi ban cua dirc Phat A Di Da, phuong Pong cling c6 dirc A-



Stc-Bé-Phat, Tu-Di-Tudng Phat, Dai-Tu-Di Phat, Tu-Di-Quang
Phat, Diéu-Am Phat; Héng ha sa s6 nhirng durc Phat nhu thé déu &
tai nudc minh, hién ra tuong ludi rong dai trum khap cdi tam thién
dai thién ma no6i 101 thanh that rang: "Chung sanh céc nguoi phai
nén tin kinh: Xung Tan Bat Kha Tu Nghi Cong Pirc Nhat Thiét
Chu Phat S& HO Niém Nay".

Xa-Loi-Phat! Thé giéi phuong Nam, ¢ dirc Nhat- Nguyét-Ding
Phat, Danh-Van-Quang Phat, Pai-Di¢ém-Kién Phat, Tu Di-Bang
Phat, V6—L1:rQ’ng—Tinh—Tén Phat... Héng ha sa sb nhirng duc Phat
nhu thé, déu tai nude minh, hién ra tudng ludi rong dai trum khép
cdi tam thién dai thién ma n6i 101 thanh that rang: "Chung sanh cac
nguoi phai nén tin kinh: Xung Tan Bat Kha Tu Nghi Cong Puc
Nhat Thiét Chu Phat Sé Ho Niém Nay".

X4-Loi-Phat! Thé gid1 phuong Tay, c6 dirc VO Luong-Tho Phat,
Vo-Luong-Tudng Phat, Vo-Luong-Trang Phat, Pai Quang Phat,
Dai-Minh Phat, Biru-Tuong Phat, Tinh-Quang Phat... Héng ha sa
sb nhirng durc Phat nhu thé, déu tai nude minh, hién ra tudng ludi
rong dai tram khap cdi tam thién dai thién ma noi 101 thanh that
rang: "Chiing sanh cac nguoi phai nén tin kinh: Xung Tan Bat Kha
Tu Nghi Cong Dirc Nhat Thiét Chu Phat S& Ho Niém Nay".

X4-Lgi-Phat! Thé giG1 phuong Bic, c6 dtirc Diém-Kién-Phat, Ti-
Théng—Am Phat, Nan-Tr& Phat, Nhut-Sanh Phat, Vong-Minh
Phat... Héng ha sa sb nhirng durc Phat nhu thé, déu tai nudc minh,
hién ra tudng ludi rong dai trum khap cdi tam thién dai thién ma
no6i 101 thanh that rang: "Chung sanh cac nguoi phai nén tin kinh:
Xung Tan Bat Kha Tu Nghi Cong Pirc Nhat Thiét Chu Phat S¢ HO
Niém Nay".

Xa-Loi-Phat! Thé giéi phuong duédi, c6 dirc Su-Tir Phat, Danh-
Van Phat, Danh-Quang Phat, Dat-Ma Phat, Phap-Trang Phat, Tri-
Phap Phat... Hang ha sa s6 nhitng dtrc Phat nhu thé, déu tai nudc
minh, hién ra tuéng ludi rong dai trum khap co1 tam thién dai thién
ma n6i 101 thanh that rang: "Chung sanh cic nguoi phai nén tin



Xa-Loi-Phat! Thé gii phuong trén, c6 dirc Pham-Am Phat, Tu-
Vuong Phat, Huong-Thugong Phat, Hrong-Quang Phat, Dai-Diém-
Kién Phat, Tap-Séc Btru-Hoa-Nghiém-Than Phat, Ta La-Tho-
Vuong Phat, Biru-Hoa Pirc Phat, Kién-Nhat-Thiét-Nghia Phat,
Nhu-Tu-Di-Son Phat... Hang ha sa s6 nhitng dtrc Phat nhu thé, déu
tal nudc minh, hién ra tudng ludi rong dai trum khép cO1 tam thién
dai thién ma noi 10 thanh that rang: "Chung sanh cac nguoi phai
nén tin kinh: Xung Tan Bat Kha Tu Nghi Cong Ptrc Nhat Thiét
Chu Phat S& Ho Niém Nay". [14]

Xa-Loi-Phat! Noi ¥ cua ong nghi thé ndo, vi sao tén 1a kinh: Nht-
Thiét Chu Phat S6 H§ Ni¢m?

X4-Loi-Phat! Vi néu c6 thién nam tir, thién nit nhan nao nghe kinh
nay ma tho tri do, va nghe danh hi¢u ctia dic Phat, thoi nhitng
thién nam tu cung thién nir nhan éy déu duoc tat ca cac dirc Phat
ho niém, déu duoc khong thbi chuyén noi dao Vo thuong chanh
dang chanh giac.

Xa-Loi-Phat! Cho nén cac ong déu phai tin nhan 161 cia Ta va cua
cac duc Phat noi.

Xa-Loi-Phat! Néu c6 nguoi da phat nguyén, hién nay phat nguyén,
s& phat nguyén mudn sanh vé ¢di nude cia dic Phat A Di Da, thoi
nhiing ngudi ay déu dang khong thdi chuyén noi dao Vo Thuong
Chanh Déng Chanh Giac; noi ¢bi nudc kia, hodc da sanh vé roi,
hoac hién nay sanh vé, hodc sé& sanh vé.

Xa-Logi-Phat! Cho nén céc thi¢én nam tir thi€n nitr nhan néu nguoi
nao co long tin thoi phai nén phat nguyén sanh vé cdi1 nudc kia.

7. Thuyén Kinh Bat Kho



X4-Loi-Phat! Nhu ta hom nay ngoi khen cong duc chang thé nghi
ban cua cac duc Phat, cac dirc Phat do cling ngoi khen cong duc
chang thé nghi ban ctia Ta ma noi 10i ndy: "Dtrc Thich Ca Mau Ni
Phat hay lam duoc viéc rat khé khan hi hitu, c6 thé ¢ trong co1 Ta
Ba do1 ac nam mon truoc: kiép truoc, kién truoc, phién nao truoc,
ching sanh trugc, mang truoc trung, ma Ngai chirng dugc ngoi Vo
Thuong Chanh Pang Chanh Giac, Ngai vi cac ching sanh néi kinh
phap ma tat ca thé gian kho tin nay".

X4-Loi-Phat! Phai biét rang Ta ¢ trong doi 4c ngil trugc that hanh
viéc kho nay: dang thanh bac V6 Thuong Chanh Giac va vi tat ca
the gian nd1 kinh phap kho tin nay, do l1a rat kho! [15]

Ptic Phat néi kinh nay roi, ngai Xa-Loi-Phat cing cac vi Ty kheo,
tat ca trong doi: Troi, Nguoi, A-Tu-La, v..v.. nghe 101 cua dirc Phat
day, déu vui mung tin nhan danh 1€ ma lui ra.

BO KHUYET TAM KINH

Tam tri tu¢ thinh thinh rong 16n

Sang trong ngﬁn chéng bon may tran
Lau lau mgt tanh thién chon

Bao trum mu6n loai chang phan Thanh pham.
Van tam ay lang trong sang sudt

C5i bo kia mot bude dén noi

Trai long tron du xua nay

Cong thanh qua chirng té bay dich dang.
Hang Bo-tat danh Quan Tu Tai

Khi tham thién v6 ngai dén trong

Tham vao tri hué mé thong

Soi thdy nam uan déu khong cé gi.

Do tat ca khong chi kho ach

Trong thirc tAm hién canh sic ra

Sac, Khong, chung & mot nha



Khong chang khac Sic, Sac nao khac Khong.
Ay Sic tudng ciing dong Khong tudng
Khong tuéng y nhu tuong Sac kia

Tho, Tuong, Hanh, Thirc phan chia
Ciing lai nhu vay, ciing vé chan khong.
Toda sic tudng nhon dng tam d6

Céc phap kia tudéng no ludng tron
Chang sanh chang dut thuong chon
Chéng cau, chéng tinh, chéng son, chéng thém.
C& 4y nén cdi trén khong gidi

Thé lau lau v6 ngai thudng chon

Vén khong ngii uan am than

Sau cin chang cd, sau tran ciing khong.
Théy rong khong ma khong nhan giodi
Biét hoan toan thirc gi01 cting khong
Téanh khong sang sudt dai dong

V6 minh chang c6 mua hong hét chi.
Van khong c6 than gi gia chét

Huong chi 1a hét chét gia sao

T dé ciing chang c6 nao

Khong chi 1a tri, c6 nao dic chi.

Do v s& dic ly tat ca

Nhon phap kia déu xa nhi khong

Van long tri hu¢ linh thong

B0 kia mau dén tam khong ngai gi.
Khéng quai ngai c6 chi khing bo

Ttrc xa lia mong tuéng dao dién

Tam khong rét rao chu duyén

Niét ban qua ching chon nguyén hoan toan.
Tam thé Phat, y dang Bat Nha

Pao B Dé ching qua chanh chon

Cho hay Bat nha Ia hon

Phap mon t6i thang cdi chon mau vé.
Thiét than chd linh tri dai Iyc

Thiét than cht dang buc quang minh



Ay chu t6i thuong oat linh

Ay cha vo dang thinh thinh oai than.

Trir tit ca nguyén nhan cac kho

Thirc tinh long giac ngd vo su

Thién nhién chon thi¢t bat hu

An lam Than ch Chon Nhu thuyét rang:

Yét-dé, Yét-dé, Ba La Yét-dé, Ba La Tang Yét-dé, B6-Dé Tat Ba
Ha (3 lan)

A-Di- ba Phat Tan:

Gi4o chu thé gi¢i Tay phuong 1 bac Nang Nhon cua Tinh d9; 48
nguyén do chung sanh; Lot phat nguyén | thé rat sau xa. Thuong
Pham Thuong Sanh, Pong den BUU LIEN THANH.

1.- Nam-md An-Dudng quéc, Cuc-Lac thé giéi Di-Da Hai-Hoi,
Vo6-Luong-Quang-Nhu Lai.

2.- Nam-md An-Dudng qudc, Cuc-Lac thé gidi Di-Da Hai-Hoi,
V6-Bién-Quang-Nhu Lai.

3.- Nam-m6 An-Dudng quéc, Cuc-Lac thé giéi Di-Da Hai-Hoi,
Vo6-Ngai -Quang-Nhu Lai.

4 .- Nam-m6 An-Dudng quéc, Cuc-Lac thé gio1 Di-Da Hai-Hoi,
Vo-D6i-Quang-Nhu Lai.

5.- Nam-mo6 An-Dudng quéc, Cuc-Lac thé gid1 Di-ba Hai-Hoi,
Diém-Vuong -Quang-Nhu Lai.

6.- Nam-mo6 An-Dudng quéc, Cuc-Lac thé gi¢i Di-Da Hai-Hoi,
Thanh-Tinh-Quang-Nhu Lai.

7.- Nam-m6 An-Dudng quéc, Cuc-Lac thé giéi Di-Da Hai-Hoi,
Hoan-Hi -Quang-Nhu Lai.

8.- Nam-mo An-Dudng qudc, Cuc-Lac thé gigi Di-Da Hai-Hoi,
Tri-Hu¢-Quang-Nhu Lai.

9.- Nam-m6 An-Dudng quéc, Cuc-Lac thé gi¢i Di-Da Hai-Hoi,
Nan-Tu -Quang-Nhu Lai.

10.- Nam-md An-Dudng qudc, Cuc-Lac thé gigi Di-Da Hai-Hoi,



Bat-Doan-Quang-Nhu Lai.

11.- Nam-mo6 An-Dudng quéc, Cuc-Lac thé gio1 Di-Da Hai-Hoi,
Vo6-Xung-Quang-Nhu Lai.

12.- Nam-m6 An-Dudng quéc, Cuc-Lac thé giéi Di-ba Hai-Hoi,
Si€u-Nhut-Nguyét-Quang-Nhu Lai.

BAT-NHA-BA-LA-MAT-DA TAM KINH

Khi Ngai B6 Tat Quan Ty Tai BO Tat thuc hanh sdu xa phap Bat
Nhi Ba la mat da, Ngai soi thay nim uan déu khong, nén qua hét
thay kho ach.

Nay 6ng Xa Loi T, Sic chang khac gi Khoéng, Khong chang khac
gi Séc, Sac chinh 1a Khong, Khong chinh la Sac. Thy, Tudng,
Hanh, tic cling déu nhu thé.

Nay 6ng Xa Loi Ttr, Tudng “ khong “ ctia moi phap ay khong sinh
khong di¢t, khong nho khong sach, khong thém khong bot.

Cho nén trong “ chan khong “ khong c6 Sic, khong c6 Thu,
Tudng, Hanh, Thirc; Khong c6 mat, tai, miii, ludi, than v; Khong
co sic, thanh, huong, vi, xtic, phap; Khong c6 nhan giéi cho dén
khong c6 ¥ thuc gidi; Khong c6 vo minh, cling khong c6 cai hét vo
minh; Khong co gia chét, ma ciing khong c6 cai hét gia chét;
Khong c6 kho, tap, diét, dao; Khong c6 tri tug, cling khong co
chung dac.

Vi khong c6 chd chig dac nén Bo tat y theo Bat nha ba la mat da,
tam khong ngan ngai, vi khong ngin ngai nén khong so hii, xa han
mong tudng dién dao, dat toi ctru canh Niét ban.

Chu Phat trong ba do1 cling y vao Bat nha ba la mat da, dugc dao
qua vo thugng, chanh dang chanh giéc.

Cho nén biét Bat nha ba la mat da 1a dai than chd, 13 dai minh chu,
1a vo thuong chu, 1a vo dang dang chd, trir dugc hét thay kho, chan
that khong hu.

Vi vy, ndi ra bai cha Bat nha ba la mét da, lién n6i bai cha dy
rang:



“Yeét dé yét dé, ba la yét d¢, ba la tang yét dé, bo dé tat ba ha”.
Bat Nhut-Thiét-Nghi¢p-Chudng

Cin-Bon Pic Sanh Tinh-Do Pa La-Ni:

Nam mo A Di Pa ba da- Pa tha da da da -Pa dia da tha— A diri
d6 ba ty - A diri da- TAt dam ba ty - A diri da — Ti ca lan dé - A di
r1 da - Ti ca lan da — Da di ni - Da da na - Chi da ca l¢ - Ta ba ha (
7 bién )

KE CA NGOI PHAT

Than Phat Di Pa sac vang rong,
Tudng t6t sang ngdi khong gi sanh,
Bach hao uyén chuyén nam Tu Di,
Mic biéc lang trong bon bé 16n,

V6 s6 hoa Phat trong hao quang,
Chuting hoa B0 tat ciling v bién,

Bon muoi tdm nguyén do chiing sanh,
Chin pham sen vang 1én giai thoat.

Nam Mo Tay Phuong Cuc Lac Thé Giéi Pai Tir Pai Bi, tiép dan
dao su A D1 ba Phat

Nam M6 A Di Da Phat (1 chudi )

Nam M6 Quéan Thé Am Bo Tat (3 1an )

Nam M6 DPai Thé Chi B6 Tat ( 3 1an )

Nam M6 Thanh Tinh Pai Hai Chung B6 Tét ( 3 lan )
SAM DI A

Mudn di ¢6 mot dudng nay,

Nhut tam ni¢m Phat kho gi thoat ra,
Vay khuyén phai niém Di-Da,



Hoéng danh sau chir that 1a rat cao.

Hay trir tAm van tran lao,

Tham thién quan tudng phap nao ciing thua,
Di-Dba xua cling 1am vua,

B0 ngbi bo nude vo chia ma tu,

Xeta ra tir kiép da lau,

Hi¢u la Phap-Tang-Ty-kheo d6 ma.

Trong khi ngai moi xuat gia,

B6n muoi tam nguyén phat ra mot lan.
Nguyén nao ciing lam oai than,

Nguyén nao ciing trong vé phan do sanh,
Vi thuong thé gidi bat binh,

Nén chi dau Phat ma danh bo ngoi,

Thay 1a Bao-Tang Nhu-Lai,

Ban 1a Bao-Hai tic Ngai Thich-Ca
Thich-Ca nguyén dg Ta-ba,

Di-ba nguyén m¢ ctra nha Lac-bang,

Mo ao chin pham sen vang,

Xay thanh ba bao do dan that tran.

Luu ly qua dat sang ngan,

Lau chau gac ngoc mudi phan trang nghiém.
Hoa tro1 rudi cd ngay dém,

C6 cay rat bau co chim rat ky,

La lung cai canh Phuong Tay,

Muoi phuong ¢di Phat canh nao ciing thua.
Phong quang vui vé bon mua,

Nudc reo Phap Phat gi6 khua nhac troi.

Di ba c6 thé mot 101,

Mo ra cdi 4y tiép nguoi vang sanh,

Mudi phuong ai phat 1ong thanh,

Nhat tim ma niém hong danh cua Ngai.
Hang ngay trong lac hom mai,

Niém tir mudi tiéng dén ray ba tram,

Khi di, khi dung, khi nam,

Chuyén tri niém Phat, 1ong cham phat nguyén.



Nguyén sanh vé ¢di Bao Lién,

La noi Cuc Lac & mién Tay phuong,
Pén khi tho mang vo thudng,

Ti Ngai phong ngon hao quang rudce hen
Biét bao phudc dtrc nhon duyén, Pa vé Cuc-Lac con phién nio
chi,

Su vui troi cling chang bi,

Dbém dém thong tha ngay ngay vui choi,
Song lau kiép kiép doi doi,

Khong gia khong chét khong doi di dau.
Nguyén dén lic con sap 1am chung
Sach trir tat ca nhitng chudng ngai

T4an mat thay Ptc A Di Ba

Lién duoc vang sanh vé Cuc Lac

Phat kia, chung hoi déu thanh tinh

Con lién tir thang hoa sen sanh

Thay rd Bure Phat Vo Luong quang
Hién tién trao con “ B6 dé ky

Duogc Buc Nhu Lai tho ky xong

Con hoa vo s trim e than

Strc tri rong 16n khap mudi phuong

Loi ich tat ca cdi chiing sanh

HOI HUONG

Tung kinh cong dtrc hanh hon hét

Phudc dire rat nhiéu cung hoi hudng
Nguyén phap gidi rong 16m cung chiing sanh
Péu sanh sang nude Phat A Di Pa

Nguyén di¢t ba chuéng cung phién nao
Nguyén dugce tri hu¢ trong sang nhat

Tat ca toi chudng déu tiéu hét

doi doi thuong 1am dao B Tat

Nguyén sanh vé TAy phuong nudc Tinh
Chin pham hoa sen 1a cha me



Hoa no théy Phat duoc vo sanh

Bac B6 Tat 1a ban bé khong thoai lui
Nguyén dem cong dirc nay,

Mot long pho bién cho tat ca

Con va tat ca chung sanh,

Déu dugc thanh Phat dao ca.

LE TAMQUY Y

Tu quy y Phat, xin nguyén chiing sanh, thé theo Pao ca, phat long
vo thuong. (1 lay)

Tu quy y Phap, xin nguyén chiang sanh, thau rd Kinh tang, tri hué
nhu bién. (1 lay)

Tu quy y ting, xin nguyén chiing sanh, thong 1y dai chiing, hét
thay khong ngai. (1 lay )

(dtng thang chap tay doc )

HOA NAM THANH CHUNG
(x4 1 x4 roi doc tiép )

Nguyén dem cong dirc nay,
Huoéng vé khap tat ca,

D¢ tir va ching sanh,

Déu tron thanh Phat dao.

(x4 3 xaroiluira)
THICH NGHIA A DI DA KINH

Trong kinh nay, dirc Phat Thich Ca Mau Ni thuat n6i chadnh béo va
y béo thu thang trang nghiém cua dirc Phat A Di Pa.

Triéu-Tan ( Tau ), Diéu Hung chiém mot phan dat xung Vuong,
quéc hiéu 13 tan nén goi 1a Diéu Tan. Thong hiéu tam tang kinh,
luat va luan, c6 thé giang néi dé day moi nguoi nén goi 1a Tam
Tang Phéap Su. Ngai Cuu Ma La Thap nguoi x Thién Trlc, qua



Tau lam mot nha dich kinh chit Phan ra chit Tau c¢6 danh tiéng
nhat.

Ong Cap C6 Poc Truong Gia mua khu vuong cta ong Ky Pa Thai
T, con vua Ba-Tu-Nac, nudc Xa Veé. Thai tir cing luong rung cay
trong d6, roi hai nguoi chung stre nhau dyng Tinh Xa dé thinh Phat
cung chung hoi vé 0. Do d6 nén hi€p ca hai tén cua hai nguoi de
dat tén chon ay ma goi 1a Ky Tho Cap Co6 Poc Vién vay. Pé tir clia
dtrc Phat rét dong, khong phai ci ¢6 1.250 nguoi, nhung vi 1.250 vi
Dai-A-La-Han ndy la nhimmg vi dugc Phat do trudce va theo hau can
bén Phat ludn, nén trong kinh thudng udc luong noi sé do.

A-Dit-Pa 13 tén ctia dtrc Phat Di-Lic B6 Tat. Can-Da-Ha-Dé B
Tat 1a ngai Bat-Huu-Ttc B6 Tat — Thich-Dé-Hoang-Nhén 14 tén
ctia Dé Thich, vua cdi trdi Pao Loi.

Y bao 1a chd nuong ¢, nha ctra, ao vuon v..v.. goi chung la coi
nudc, trong day y bdo la nude Cuc Lac. Chanh bao 1a qua bao
chanh thé, tic 1a loai nguoi, troi, chim, thu ..v.. trong day chanh
bao la dirc Phat A Di Da cung Bo tat, Thanh Van ..v..v..

C&i nudc ta duong & day goi la Ta Ba c6 khong biét bao nhiéu dicu
kho luy, nao tam kho, bat kho.. Trai lai, bén ¢di Cuc Lac chi thuan
cO nhiing diéu vui sudng, nao tam lac, bat lac.

KHO O COI TA BA

Kho kho: mang than sic nguoi nang né, nho ué, song nay chét mai
nay da kho 1am r6i, ma trén cai kho d6 lai con chong thém khong
biét bao nhiéu 1a sy kho khac nita, nhu gia, bénh, d6i khat, nong
rét.. v.. v...

Hoai kho: Vo thuong bién d6i, than mang nhu chi manh, tang
thuong xay chuyen nhu suong dau co.

Hanh kho: trong mdi niém, tdm tudng, bién chuyén ludn khong
ngung.

Bat kho:

Sanh kho: O bao thai tdi tim nho ué, lot long kho tram bé.

L3o kho: lum cum gia nua, mat mo tai diéc, tri 1ang, lung moi, gbi



lun, mit nhin dau bac....

Bénh kho: dau rén bt rit, nhirc nhoi x6t xa, ngdi nam khong yén,
di dang khong dugc.

Tt kho: ngop meét 16n trong, meéo miéng, chuyen xuong gan rut..
Cau bat dic kho loi danh khong toai, muon phudc tréd mang hoa,
cau tho ma yéu vong. ..

Ai biét ly kho: ¢t nhuc phan tan, sanh biét tur ly.

Oan tang t6i kho: oan gia, doi dau, ctru thu gip gd..

Ngii 4m x@r thanh kho: than tam doi d6i bién diét, phat phit chang
durng, nhu ngon Itra phung phirng khong khac..

VUI O CUC LAC

Lac trung lac: than cung do déu thu théng, than nhe, ¢di xinh, 4m
no, khuong kién.

Bat bién hoai lac: thAn mang trudng ton, ¢di nude khong tiéu diét.
Bt dong tri lac: dinh hu¢ dung thong, chanh tri bat dong.

Bat lac:

Sanh lac: thac chat lién hoa, thanh tinh ho4 sanh..

V6 140 lac: méi mai tré trung, khong gia khong yéu.

V6 binh lac: hang hang khuong kién, khong bénh, khong dau yéu.
Vo tir lac: tho mang v6 thudng, trudong sanh bat diét.

Toai nguyén lac: tuy ¥ qua toai, y thuc tu nhién.

V6 ai biét ly lac: ban lanh hai ching, than can khong roi. ..

V6 oé4n tang hoi lac: thuan 1a Thugng-Thién-Nhan, dong tim xung
V...

V6 ngili am sanh lac: than tdm thanh tinh, thuong tru khong doi. ..
Khong dau kho bang Ta Ba, khong dau vui bang Cuc Lac, vi thé
moi nguoi nén nham lia chén Ta Ba ma nguyén vé chon Cuc Lac.
Bén bau: vang, bac, luu ly, pha 16. Trong day néi bon bau ma
chinh la g@)m bay bau: vang, bac, luu ly, pha 1€, xa cur, xich chau,
va mi ndo. Trong Quan Kinh néi: hodc c6 thit cdy thuan bang
vang, hodc co thir cdy thuan bang bac..v..v.. hodc co thir cay than
vang la bac, nhanh luu ly..v..v.. Dau bang chat that btru chd van 1a
cay song, ciing nhu cdy bén nay bang chat gd.



Trong day noi dat 1a chi thuan theo tiéng nay ma goi thé, ché chinh
that cdi Cuc Lac thuan bang chat vang.. tuyét khong c6 thir dat bun
cat soi. — Tam cong dirc cua nudce trong ao bén Cuc Lac: trong
sach, nhe nhan, mat me¢, ngon ngot, duom thuan, ém dém, hoa
hudn, udng vao hét doi khat, va bd khoé than tam.

Nguoi nuée Cuc Lac déu co than tic théng, trong nhay mat co thé
di trai qua vo luong thé gioi. Di kinh hanh 1a di vong quanh cham
rdi,vira di vira suy gdm tuong niém nhitng phap lanh. Phat, Phép,
va Tang. Pi kinh hanh c6 hai diéu loi ich: (1) Thau nhiép tim
tudng vao chanh ni¢m, phuc trir ta niémj loan tuéng cung bién luoi
ngu nghi, va (2) diéu hoa than thé, huyét khi luu thong, tiéu hoa dé
dang.

Tinh, tan, niém, dinh, hué: ngudi tu hanh c6 nam duc nay thoi
ving chac trén duong hanh dao nhu cay co ré nén goi la ngii can (
cd 18 ). Néu tat ca canh duyén khong thé khuay roi 1am lay dong
duoc, thoi nam dire trén goi 13 ngii lyc ( stc manh ). That B6 Dé
Phan ciing goi 14 That giac chi ( 7 dtrc giac ngd ) 1a Trach phap,
Niém, Tinh tan, Hi, Khinh an, Dinh, va Xa. Bat Thanh dao Phan la
Chanh kién, Chanh tu duy, Chanh ngit, Chanh nghi¢p, Chanh
mang, Chanh tinh tan, Chanh niém, va Chanh dinh. O trong coi Ta
Ba néy, nhirng loai chim nhiép thudc vao suc sanh dao, mot ac dao
trong luc dao, do ac nghiép t0i khién ma chiéu cam ra kho bao ay.
Chim bén Cuc Lac thoi khac han, khong phai 13 glong vat t01 bao
cam voi sanh ra, ma do than lyc ctia Ptrc A Di Pa bién hoa ra dé
1am cho phap am duoc luu chuyén khép trong nude.

Poan néy la dtrc Phat tu dinh danh nghia ctia ba duc A Di Pa, vi
co hai diéu vo lugng: (1) VO lugng quang, (2) VO luong tho, nén
duc Phat bén nudc Cuc Lac hiéu la A D1 Da.

A-Bé-Bat-Tri ( Phan 4m ) Han dich 13 bat théi chuyén, vao buc nay
thoi mot mue di trén duong Thanh théng dén thanh Phat, khong
con bi théi sut xuong pham phu hay Tiéu thira nira. Tat ca moi
nguoi dugc sanh vé cd1 Cuc Lac déu vao buc bat thdi ca, trong
hang bét thdi lai c6 vo s6 bac nhut sanh bd xtr Bo Tat ( vi Bo tat



chi cong la B tat trong mot do1 hién tai, man doi hién tai thoi
thanh Phat, nhu hién nay dirc Di Lac BO tat & cung tro1 Pau Suét
ndi vién 1a bac Nhurt sanh bo x B6 tat vdy ). Cac bac Thuong
thién nhan 14 chi cdc bac Nhit sanh bo xtr B tat.

C&i Cuc Lac thu thang trang nghiém, phai c6 nhiéu cin lanh phudc
dirc méi duge sanh vé d6. Niém Phat dugce nhit tim bat loan thoi
la thanh tuu can phudc duc rt 1on, dén khi 1am chung duc Phat A
Di Pa cing Quan Thé Am B6 tat, Pai Thé Chi Bo tat... phong
quang dén rudc, quyét dinh dang sanh c61 Cuc Lac. - Niém Phat
khong con mong tuéng gi khac, khong c6 mai mai thinh sac gi
khac xen vao, viing vang khong xao dong goi 13 nhit tam bat loan.

Ngudi tu tinh do phai c6 du ba diéu: Tin Phat, Hanh ( chuyén tam
ni¢ém Phat ) va Nguyén ( thiét tha mudn duoc sanh ve c61 Cyc Lac
). Trong ba diéu nay, long tin dimg trudc cam cung la nén tang cua
tat ca can lanh vi thé nén chu Phat ¢ sau phuon dong khuyén bao,
cho moi ngudi sanh 10ng tin chac chan quyét dinh.

Hing ha sa s6: 1a s6 cat song Hang, Song Hang 13 con séng 16n ¢
bén Thién Trac, ngudn tir ddy nti Hi M3, chay ngang x(& Thién
Tric, do vao An Do Duong. Long song va hai bén bai c6 cat rat
nhiéu va rat min. buong thot dirc Phat thuong no1 phap gan bén
song, nén pham khi mudn chi mot sé 16n qua nhiéu thoi muon sd
cat trong song Hang ma noi.

Tudng ludi rong dai biéu tugng cta su thanh that. Trong kinh néi
nguoi nao chot ludi liém dén dau mii, thoi nguoi dy trong ba doi
d3 qua khong hé c6 mot 101 ndi doi. Ludi dai liém dén dau mili con
nhu thé, huéng 14 nira rong dai tram khép ca thé gioi?

Mot thai duong hé 1a mot tiéu thé gio1. Mot nghin tiéu thé gidi la
mot ticu thién thé gidi. Mot nghin tiéu thién thé gidi 1a mot trung
thién thé gioi. Mot nghin trung thién thé gioi 1a mot thé gioi trai
qua ba lan nhan cho s6 nghin, nén goi 1a Tam thién dai thién thé
gidi [ 1 ticu thé gidi x 1.000 x 1.000 x 1.000 = Pai thién thé gidi].



Dai thién thé gi6i ctia ta ¢ day tén 1a Ta Ba dich 1a Kham kho ngu
¥ rang trong cdi nay c6 vo lugng su thong kho, ma ching sanh
trong d6 van kham chiu duogc.

Ngii truge: (1) Kiép truge: kiép 1a chi cho thoi dai, thoi gian.
Trong thoi dai nao ma c6 cac moén truge dudi day thoi la thot dai
duc do. (2) Kién truge: Nhirng diéu mé chap, ta kién, dién dao. (3)
Phién nio trugc: CAc tAm niém bat thién nhu tham, san, si, man bat
tin. (4) Chung sanh truge: Nam am (sac, tho, tuong, hanh, thirc)
hiép hoi sanh diét chang dung. (5) Mang truoc: S tho rat ngan,
song nay chét mai, mang song trong hoi tho. Bon mon trén cay

tanh cach nhiéu nai, sai 1am, bién doi vo thuong nén goi 1a trugc
(nho duc).
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	Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi , tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật 
	Nam Mô A Di Đà Phật ( 1 chuỗi )
	Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần )
	Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát ( 3 lần )
	Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát ( 3 lần )
	SÁM DI ĐÀ
	Muốn đi có một đường nầy, Nhứt tâm niệm Phật khó gì thoát ra, Vậy khuyên phải niệm Di-Đà, Hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Hay trừ tám vàn trần lao, Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua, Di-Đà xưa cũng làm vua, Bỏ ngối bỏ nước vô chùa mà tu, Xeta ra từ kiếp đã lâu, Hiệu là Pháp-Tạng-Tỳ-kheo đó mà. Trong khi ngài mới xuất gia, Bốn mươi tám nguyện phát ra một lần. Nguyện nào cũng lắm oai thần, Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh, Vì thương thế giới bất bình, Nên chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi, Thầy là Bảo-Tạng Như-Lai, Bạn là Bảo-Hải tức Ngài Thích-Ca Thích-Ca nguyện độ Ta-bà, Di-Đà nguyện mở cửa nhà Lạc-bang, Mở ao chín phẩm sen vàng, Xây thành ba bảo đồ đàn thất trân. Lưu ly quả đất sáng ngần, Lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm. Hoa trời rưới cả ngày đêm, Có cây rất báu có chim rất kỳ, Lạ lùng cái cảnh Phương Tây, Mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua. Phong quang vui vẻ bốn mùa, Nước reo Pháp Phật gió khua nhạc trời. Di Đà có thệ một lời, Mở ra cõi ấy tiếp người vãng sanh, Mười phương ai phát lòng thành, Nhất tâm mà niệm hòng danh của Ngài. Hằng ngày trong lúc hôm mai, Niệm từ mười tiếng đến rày ba trăm, Khi đi, khi đứng, khi nằm, Chuyên trì niệm Phật, lòng chăm phát nguyền. Nguyện sanh về cõi Bảo Liên, Là nơi Cực Lạc ở miền Tây phương, Đến khi thọ mạng vô thường, Tì Ngài phóng ngọn hào quang rước liền, Biết bao phước đức nhơn duyên, Đã về Cực-Lạc còn phiền não chi, Sự vui trời cũng chẳng bì, Đêm đêm thong thả ngày ngày vui chơi, Sống lâu kiếp kiếp đời đời, Không già không chết không dời đi đâu. Nguyện đến lúc con sắp lâm chung Sạch trừ tất cả những chướng ngại Tận mắt thấy Đức A Di Đà Liền được vãng sanh về Cực Lạc Phật kia, chúng hội đều thanh tịnh Con liền từ thẳng hoa sen sanh Thấy rõ Đức Phật Vô Lượng quang Hiền tiền trao con “ Bồ đề ký “ Được Đức Như Lai thọ ký xong Con hoá vô số trăm ức thân Sức trí rộng lớn khắp mười phương Lợi ích tất cả cõi chúng sanh
	HỒI HƯỚNG
	Tụng kinh công đức hạnh hơn hết Phước đức rất nhiều cùng hồi hướng Nguyện pháp giới rộng lớn cùng chúng sanh Đều sanh sang nước Phật A Di Đà Nguyện diệt ba chướng cùng phiền não Nguyện được trí huệ trong sáng nhất Tất cả tội chướng đều tiêu hết đời đời thường làm đạo Bồ Tát Nguyện sanh về Tây phương nước Tịnh Chín phẩm hoa sen là cha mẹ Hoa nở thấy Phật được vô sanh Bậc Bồ Tát là bạn bè không thoái lui Nguyện đem công đức nầy, Một lòng phổ biến cho tất cả Con và tất cả chúng sanh, Đều được thành Phật đạo cả.
	LỄ TAM QUY Y
	Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, phát lòng vô thượng. ( 1 lạy ) Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh tạng, trí huệ như biển. ( 1 lạy ) Tự quy y tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. ( 1 lạy ) (đứng thẳng chắp tay đọc )
	HOÀ NAM THÁNH CHÚNG
	( xá 1 xá rồi đọc tiếp )
	Nguyện đem công đức nầy, Hướng về khắp tất cả, Đệ tử và chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo.
	( xá 3 xá rồi lui ra )
	THÍCH NGHĨA A DI ĐÀ KINH
	Trong kinh này, đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuật nói chánh báo và y báo thù thắng trang nghiêm của đức Phật A Di Đà. Triều-Tấn ( Tàu ), Diệu Hưng chiếm một phần đất xưng Vương, quốc hiệu là tần nên gọi là Diệu Tần. Thông hiểu tam tạng kinh, luật và luận, có thể giảng nói để dạy mọi người nên gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Ngài Cưu Ma La Thập người xứ Thiên Trúc, qua Tàu làm một nhà dịch kinh chữ Phạn ra chữ Tàu có danh tiếng nhất.
	Ông Cấp Cô Độc Trưởng Giả mua khu vương của ông Kỳ Đà Thái Tử, con vua Ba-Tư-Nặc, nước Xá Vệ. Thái tử cúng luông rừng cây trong đó, rồi hai người chung sức nhau dựng Tịnh Xá để thỉnh Phật cùng chúng hội về ở. Do đó nên hiệp cả hai tên của hai người để đặt tên chốn ấy mà gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên vậy. Đệ tử của đức Phật rất đông, không phải cỉ có 1.250 người, nhưng vì 1.250 vị Đại-A-La-Hán nầy là những vị được Phật độ trước và theo hầu cần bên Phật luôn, nên trong kinh thường ước lượng nói số đó.
	A-Dật-Đa là tên của đức Phật Di-Lặc Bồ Tát. Càn-Đà-Ha-Đề Bồ Tát là ngài Bất-Hưu-Tức Bồ Tát – Thích-Đế-Hoàng-Nhân là tên của Đế Thích, vua cõi trời Đao Lợi. Ý báo là chỗ nương ở, nhà cửa, ao vườn v..v.. gọi chung là cõi nước, trong đây ý báo là nước Cực Lạc. Chánh báo là quả báo chánh thể, tức là loài người, trời, chim, thú ..v.. trong đây chánh báo là đức Phật A Di Đà cùng Bồ tát, Thanh Văn ..v..v.. Cõi nước ta đương ở đây gọi là Ta Bà có không biết bao nhiêu điều khổ lụy, nào tam khổ, bát khổ.. Trái lại, bên cõi Cực Lạc chỉ thuần có những điều vui sướng, nào tam lạc, bát lạc. KHỔ Ở CÕI TA BÀ
	Khổ khổ: mang thân sắc người nặng nề, nhơ uế, sống nay chết mai nầy đã khổ lắm rồi, mà trên cái khổ đó lại còn chồng thêm không biết bao nhiêu là sự khổ khác nữa, như già, bệnh, đói khát, nóng rét.. v.. v… Hoại khổ: Vô thường biến đổi, thân mạng như chỉ mành, tang thương xây chuyển, như sương đầu cỏ. Hành khổ: trong mỗi niệm, tâm tưởng, biến chuyển luôn không ngừng. Bát khổ: Sanh khổ: Ở bào thai tối tâm nhơ uế, lọt lòng khổ trăm bề. Lão khổ: lụm cụm già nua, mắt mờ tai điếc, trí lãng, lưng mỏi, gối lùn, mặt nhăn đầu bạc…. Bệnh khổ: đau rên bứt rứt, nhức nhói xót xa, ngồi nằm không yên, đi đứng không được. Tử khổ: ngộp mệt lộn tròng, méo miệng, chuyển xương gân rút.. Cầu bất đắc khổ: lợi danh không toại, muốn phước trở mang hoạ, cầu thọ mà yểu vong… Ái biệt ly khổ: cốt nhục phân tán, sanh biệt tử ly. Oán tắng tội khổ: oan gia, đối đầu, cừu thù gặp gỡ.. Ngũ ấm xứ thạnh khổ: thân tâm dời đổi biến diệt, phút phút chẳng dừng, như ngọn lửa phừng phừng không khác..
	VUI Ở CỰC LẠC
	Lạc trung lạc: thân cùng độ đều thù thắng, thân nhẹ, cõi xinh, ấm no, khương kiên. Bất biến hoại lạc: thân mạng trường tồn, cõi nước không tiêu diệt. Bất động trí lạc: định huệ dung thông, chánh tri bất động. Bát lạc: Sanh lạc: thác chất liên hoa, thanh tịnh hoá sanh.. Vô lão lạc: mãi mãi trẻ trung, không già không yếu. Vô bịnh lạc: hằng hằng khương kiện, không bệnh, không đau yếu. Vô tử lạc: thọ mạng vô thường, trường sanh bất diệt. Toại nguyện lạc: tuỳ ý quả toại, y thực tự nhiên. Vô ái biệt ly lạc: bạn lành hải chúng, thân cận không rời… Vô oán tắng hội lạc: thuần là Thượng-Thiện-Nhân, đồng tâm xứng ý…. Vô ngũ ăm sanh lạc: thân tâm thanh tịnh, thường trụ không dời… Không đâu khổ bằng Ta Bà, không đâu vui bằng Cực Lạc, vì thế mọi người nên nhàm lìa chốn Ta Bà mà nguyện về chốn Cực Lạc. Bốn báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Trong đây nói bốn báu mà chính là gồm bảy báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, và mã não. Trong Quán Kinh nói: hoặc có thứ cây thuần bằng vàng, hoặc có thứ cây thuần bằng bạc..v..v.. hoặc có thứ cây thân vàng lá bạc, nhánh lưu ly..v..v.. Dầu bằng chất thất bửu chớ vẫn là cây sống, cũng như cây bên này bằng chất gỗ. Trong đây nói đất là chỉ thuận theo tiếng nầy mà gọi thế, chớ chính thật cõi Cực Lạc thuần bằng chất vàng.. tuyệt không có thứ đất bùn cát sỏi. – Tám công đức của nước trong ao bên Cực Lạc: trong sạch, nhẹ nhàn, mát mẻ, ngon ngọt, đượm thuần, êm đềm, hoà hưỡn, uống vào hết đói khát, và bổ khoẻ thân tâm. Người nước Cực Lạc đều có thần túc thông, trong nháy mắt có thể đi trải qua vô lượng thế giơi. Đi kinh hành là đi vòng quanh chậm rãi,vừa đi vừa suy gẫm tưởng niệm những pháp lành. Phật, Pháp, và Tăng. Đị kinh hành có hai điều lợi ích: (1) Thâu nhiếp tâm tưởng vào chánh niệm, phục trừ tà niêmj loạn tưởng cùng biến lười ngủ nghĩ, va (2) điều hoà thân thể, huyết khí lưu thông, tiêu hoá dễ dàng. Tinh, tấn, niệm, định, huệ: ngưới tu hành có năm đức nầy thời vững chắc trên đường hạnh đạo như cây có rễ nên gọi là ngũ căn ( cộ rễ ). Nếu tất cả cảnh duyên không thể khuấy rối làm lay động được, thời năm đức trên gọi là ngũ lực ( sức mạnh ). Thất Bồ Đề Phần cũng gọi là Thất giác chi ( 7 đức giác ngộ ) là Trạch pháp, Niệm, Tinh tấn, Hỉ, Khinh an, Định, và Xả. Bát Thánh đạo Phần là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, và Chánh định. Ở trong cõi Ta Bà nầy, những loài chim nhiếp thuộc vào súc sanh đạo, một ác đạo trong lục đạo, do ác nghiệp tội khiên mà chiêu cảm ra khổ báo ấy. Chim bên Cực Lạc thời khác hẳn, không phải là giống vật tội báo cảm vời sanh ra, mà do thần lực của Đức A Di Đà biến hoá ra để làm cho pháp âm được lưu chuyển khắp trong nước.
	Đoạn nầy là đức Phật tự định danh nghĩa của ba đức A Di Đà, vì có hai điều vô lượng: (1) Vô lượng quang, (2) Vô lượng thọ, nên đức Phật bên nước Cực Lạc hiệu là A Di Đà.
	A-Bệ-Bạt-Trí ( Phạn âm ) Hán dịch là bất thối chuyển, vào bực này thời một mực đi trên đường Thánh thẳng đến thanh Phật, không còn bị thối sụt xuống phàm phu hay Tiểu thừa nữa. Tất cả mọi người được sanh về cõi Cực Lạc đều vào bực bất thối cả, trong hàng bất thối lại có vô số bậc nhứt sanh bổ xứ Bồ Tát ( vì Bồ tát chỉ còng là Bồ tát trong một đời hiện tại, mãn đời hiện tại thời thành Phật, như hiện nay đức Di Lặc Bồ tát ở cung trời Đâu Suất nội viện là bậc Nhứt sanh bổ xứ Bồ tát vậy ). Các bậc Thượng thiện nhân là chỉ các bậc Nhứt sanh bổ xứ Bồ tát. Cõi Cực Lạc thù thắng trang nghiêm, phải có nhiều căn lành phước đức mới được sanh về đó. Niệm Phật được nhứt tâm bất loạn thời là thành tựu căn phước đức rất lớn, đến khi lâm chung đức Phật A Di Đà cùng Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát… phóng quang đến rước, quyết định đặng sanh cõi Cực Lạc. - Niệm Phật không còn móng tưởng gì khác, không có mải mai thinh sắc gì khác xen vào, vững vàng không xao động gọi là nhứt tâm bất loạn.
	Người tu tịnh độ phải có đủ ba điều: Tín Phật, Hạnh ( chuyên tâm niệm Phật ) và Nguyện ( thiết tha muốn được sanh về cõi Cực Lạc ). Trong ba điều nầy, lòng tin đứng trước cầm cũng là nền tảng của tất cả căn lành vì thế nên chư Phật ở sáu phườn đồng khuyên bảo, cho mọi người sanh lòng tin chắc chắn quyết định.
	Hằng hà sa số: là số cát sông Hằng, Sông Hằng là con sông lớn ở bên Thiên Trúc, nguồn từ dãy núi Hi Mã, chảy ngang xứ Thiên Trúc, đổ vào Ấn Độ Dương. Lòng sông và hai bên bãi có cát rất nhiều và rất mịn. Đương thời đức Phật thường nói pháp gần bên sông, nên phàm khi muốn chỉ một số lớn quá nhiều thời mượn số cát trong sông Hằng mà nói.
	Tướng lưỡi rộng dài biểu tượng của sự thành thật. Trong kinh nói người nào chót lưỡi liếm đến đầu mũi, thời người ấy trong ba đời đã qua không hề có một lời nói dối. Lười dài liếm đến đầu mũi còn như thế, huống là nữa rộng dài trùm khắp cả thế giới?
	Một thái dương hệ là một tiểu thế giới. Một nghìn tiểu thế giới là một tiểu thiên thế giới. Một nghìn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Một nghìn trung thiên thế giói là một thế giới trải qua ba lần nhân cho số nghìn, nên gọi là Tam thiên đại thiên thế giới [ 1 tiểu thế giới x 1.000 x 1.000 x 1.000 = Đại thiên thế giới].
	Đại thiên thế giới của ta ở đây tên là Ta Bà dịch là Kham khổ ngụ ý rằng trong cõi này có vô lượng sự thống khổ, mà chúng sanh trong đó vẫn kham chịu được.
	Ngũ trược: (1) Kiếp trược: kiếp là chỉ cho thời đại, thời gian. Trong thời đại nào mà có các món trược dưới đây thời là thời đại đục dơ. (2) Kiến trược: Những điều mê chấp, tà kiến, điên đảo. (3) Phiền não trược: Các tâm niêm bát thiện như tham, sân, si, mạn bất tín. (4) Chúng sanh trược: Năm ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) hiệp hội sanh diệt chẳng dừng. (5) Mạng trược: Số thọ rất ngắn, sống nay chết mai, mạng sống trong hơi thở. Bốn món trên cây tánh cách nhiễu nãi, sai lầm, biến đổi vô thường nên gọi là trược (nhơ đục).



